
Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t
CNKT ĐIỀU KHIỂN TỰ 

ĐỘNG

(11A3) 22

KỸ THUẬT MÁY LẠNH 

VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG 

KHÍ (11A3) 22

 KỸ THUẬT LẮP ĐẶT 

ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN 

TRONG CÔNG NGHIỆP

(11A1 + 11A4) 44

ĐIỆN NƯỚC

(11A4) 14

CÔNG NGHỆ Ô TÔ 1

(11A10) 45

1

2
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TIN HỌC

CUNG CẤP ĐIỆN -  KỸ 

THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN DÂN 

DỤNG

BD, SC HỆ THỐNG BÔI 

TRƠN VÀ HỆ THỐNG LÀM 

MÁT

3 THẦY L.T.THẮNG THẦY L.T.THẮNG CÔ H.L.PHƯỢNG THẦY T.H.QUỲNH THẦY T.HÒA

4

1

2
KỸ THUẬT CẢM BIẾN

KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ 

ĐIỆN

KHÍ CỤ ĐIỆN & TRANG BỊ 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TIẾNG ANH

BD, SC HỆ THỐNG TRUYỀN 

LỰC

3 CÔ N.THỦY THẦY N.T.CHÍNH CÔ T.SEN CÔ T.A.TUYẾT THẦY P.Q.ĐỨC

4 THẦY Đ.H.VĂN

1

2
TIN HỌC

KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ 

ĐIỆN

KHÍ CỤ ĐIỆN & TRANG BỊ 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TIN HỌC

3 CÔ H.L.PHƯỢNG THẦY N.T.CHÍNH CÔ T.SEN CÔ H.L.PHƯỢNG

4 THẦY Đ.H.VĂN

1

2
TIN HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

BD, SC HỆ THỐNG TRUYỀN 

LỰC

3 CÔ H.L.PHƯỢNG THẦY L.T.THẮNG THẦY L.T.THẮNG THẦY P.Q.ĐỨC

4

1

2
KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

CUNG CẤP ĐIỆN -  KỸ 

THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN DÂN 

DỤNG

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

3 THẦY N.T.ANH THẦY T.H.QUỲNH THẦY L.T.THẮNG

4

A
1

1
-1

0
3

A
6

-6
0

4

A
4

-5
0

2

X
T

H
 -

 A
1

0

A
6

-6
0

4

T5 S
á

n
g

T4 S
á

n
g

T6 S
á

n
g

A
4

-5
0

2

A
1

1
-1

0
4

A
1

1
-2

0
6

A
4

-5
0

3

A
6

-6
0

4

X
T

H
 -

 A
1

0

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 11 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 07 TỪ NGÀY 15/9/2025 đến 19/9/2025)

A
6

-6
0

4

A
6

-6
0

4

A
4

-5
0

1

A
1

1
-1

0
3

X
T

H
 -

 A
1

0

A
1

1
-2

0
3

A
1

1
-1

0
4

A
1

1
-2

0
6

X
T

H
 -

 A
1

0

T2

T3

S
á

n
g

S
á

n
g



Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

T5 S
á

n
g

T4 S
á

n
g

T6 S
á

n
g

T2

T3

S
á

n
g

S
á

n
g

CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2

(11A12) 36

TIN HỌC ỨNG DỤNG 1

(11A5+11A7) 31

TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

(11A7) 32

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

(11A1+11A2) 54

THIẾT KẾ NỘI THẤT

(11A2) 25

CẤU TRÚC MÁY TÍNH
LẮP RÁP CÀI ĐẶT VÀ BẢO 

TRÌ MÁY TÍNH
XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN

THẦY Đ.K.KIÊN THẦY B.V.THÁI THẦY B.Q.QUÝ

CÔ D.T.CHI

Cô Chi phòng A4-504

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH
THIẾT KẾ VÀ SẮP ĐẶT CHỮ TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

THẦY L.T.THẮNG CÔ V.NGA THẦY N.M.QUANG THẦY P.X.TÙNG

BD, SC HỆ THỐNG TRUYỀN 

LỰC

TIN HỌC ỨNG DỤNG - 

PHOTOSHOP CƠ BẢN
CẤU TRÚC MÁY TÍNH

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - ADOBE 

ILLUSTRATOR CƠ BẢN
LUẬT PHỐI CẢNH

THẦY P.Q.ĐỨC THẦY B.Q.QUÝ THẦY Đ.K.KIÊN THẦY N.M.QUANG THẦY Đ.A.VŨ

THẦY N.V.THẮNG

Thầy Thắng A4-504

BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỆ 

THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
MẠNG MÁY TÍNH

TIN HỌC ỨNG DỤNG - 

PHOTOSHOP CƠ BẢN
NHIẾP ẢNH CƠ BẢN

CẤU TẠO KIẾN TRÚC 

TRONG NỘI THẤT

THẦY V.T.TÚ THẦY Đ.K.KIÊN CÔ D.T.CHI THẦY B.Q.QUÝ THẦY N.Q.VINH

BD, SC HỆ THỐNG TRUYỀN 

LỰC

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH
NHÂN TRẮC HỌC

THẦY P.Q.ĐỨC CÔ H.TRÀ CÔ N.H.MINHX
T

H
 -

 A
1

0

A
6

-3
0

1

A
6

-5
0

8

X
T

H
 -

 A
1

0

A
6

-3
0

1

A
4

-5
0

1

X
T

H
 -

 A
1

0

A
4

-5
0

1

A
6

-6
0

6

A
7

-3
0

4

A
6

-5
0

8

A
6

-6
0

6

A
6

-5
0

8

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 11 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 07 TỪ NGÀY 15/9/2025 đến 19/9/2025)

A
4

-4
0

2

A
4

-5
0

2

A
6

-6
0

4

A
6

-3
0

1

A
4

-5
0

1

A
4

-5
0

4

A
6

-3
0

1



Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

T5 S
á

n
g

T4 S
á

n
g

T6 S
á

n
g

T2

T3

S
á

n
g

S
á

n
g

 NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN 1 

(11A6) 46

NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN 2 

(11A8) 44

NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN 3 

(11A9) 35

NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN 4

(HUẾ)

KỸ THUẬT CHẾ 

BIẾN MÓN ĂN 

(11A11) 40

KẾ TOÁN DOANH 

NGHIỆP

(11A5) 20

NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ
THƯƠNG PHẨM VÀ AN 

TOÀN THỰC PHẨM
NGHIỆP VỤ BAR PHÁP LUẬT TIẾNG ANH

KẾ TOÁN DOANH 

NGHIỆP 2

CÔ N.T.THU CÔ Đ.NGA CÔ P.H.NHUNG THẦY N.V.MINH CÔ P.B.HẠNH CÔ Đ.THÙY

THẦY N.QUYẾT BUỔI CHIỀU

Học ghép NHKS3 K41

NGHIỆP VỤ BAR NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KỸ NĂNG MỀM TIẾNG ANH

THẦY N.ĐỊNH CÔ N.H.NHUNG CÔ H.V.UYÊN CÔ P.B.HẠNH

THẦY N.QUYẾT CÔ P.DUNG BUỔI CHIỀU

Học ghép NHKS3 K41

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ NGHIỆP VỤ BÀN
THƯƠNG PHẨM VÀ AN 

TOÀN THỰC PHẨM

THI

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

THẦY L.T.THẮNG THẦY N.ĐỊNH CÔ Đ.NGA THẦY M.X.TRƯỜNG CÔ L.T.BÌNH

CÔ P.H.NHUNG

NGHIỆP VỤ BAR TIẾNG ANH

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG 

CỦA BỘ PHẬN NHÀ 

BẾP

THẦY N.ĐỊNH CÔ L.P.TÍN CÔ P.H.NHUNG

THẦY N.QUYẾT

NGHIỆP VỤ BÀN
THƯƠNG PHẨM VÀ AN 

TOÀN THỰC PHẨM

KẾ TOÁN DOANH 

NGHIỆP 2

THẦY N.ĐỊNH CÔ Đ.NGA CÔ Đ.THÙY

CÔ P.H.NHUNG

A
6

-3
0

1

P
H

H
P

H
H

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 11 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 07 TỪ NGÀY 15/9/2025 đến 19/9/2025)

A
6

-4
0

8

A
1

2

A
6

-6
0

4

A
1

2

A
6

-4
0

8

A
1

2

A
6

-6
0

6

A
6

-4
0

8

B
3

A
1

2

O
N

L
IN

E

A
1

2

A
6

-6
0

6

B
3

O
N

L
IN

E

B
3


